 
GA Giáo Dục Địa Phương 6                                                                    Trường THCS Ngũ Lão
CHỦ ĐỀ 6
BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
 ( 4 TIẾT)


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Nhận biết vị trí, phạm vi lãnh thổ vùng biển Hải Phòng.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên xã hội của vùng ven biển Hải Phòng.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự học: Tự tìm tòi đặc điểm, giá trị của đảo Cát Bà.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tôn trọng ý kiến của bạn. Mạnh dạn đưa ra ý kiến của bản thân về điều kiện tự nhiên,  dặc điểm dân cư Hải Phòng.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Tìm hiểu vị trí giới hạn vùng biển hải Phòng
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích ý nghĩa của vị trí và điều kiện tự nhiên vùng biển đối với việc phát triển kinh tế Hải Phòng.
3. Phẩm chất
- Yêu nước : tự hào về biển đảo quê hương.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh ảnh về biển đảo Hải Phòng.
- GA điện tử, phiếu bài tập.
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 
HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
a, Mục tiêu: Giúp học sinh tạo tâm thế tìm hiểu chủ đề biển đảo. Rèn kỹ năng sống.
b, Nội dung: GV hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi bằng cách trả lời câu hỏi cá nhân và lựa chọn vật dụng cần thiết đề đi biển.
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c, Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d, Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
· Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi:
Câu 1: Tên bài hát dưới đây là gì?
· Biển đảo quê hương.
Câu 2: Nêu một giá trị của biển mà em biết?
· GTVT, hải sản, du lịch….
Câu 3: HP có mấy huyện đảo?
· 2
Câu 4: Hải Phòng còn được gọi tên là thành phố…
· TP cảng, TP hoa phượng..
Câu 5: Kể tên một bãi biển của HP?
· Đồ Sơn, Cát cò, Cát Tiên, Nam cát, Cửa Tùng…
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
· Gv chiếu luật chơi, câu hỏi.
· HS suy nghĩ trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· Học sinh trả lời .
Bước 4: Kết luận, nhận định.
Chúc mừng các em với những hiểu biết của mình về biển đảo Hải Phòng sưu tầm được những tài sản quý báu. Các em hãy để dành để tiếp tục hành trình khám phá chủ đề: Biển đảo quê hương trong 4 tiết tiếp theo nhé.
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HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a, Mục tiêu: 
- Nhận biết vị trí, phạm vi lãnh thổ vùng biển Hải Phòng.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên xã hội của vùng ven biển Hải Phòng.
b, Nội dung: 
1. Giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác thông tin, thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu bài tập để tìm hiểu vị trí, phạm vi vùng biển Hải Phòng.
[image: ]
2. HS thảo luận nhóm cặp , 
[image: ]
c, Sản phẩm: HS phân tích được số liệu  trả lời được các câu hỏi xác định được vị trí, phạm vi lãnh thổ vùng biển Hải Phòng.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, xã hội của vùng ven biển Hải Phòng.
d, Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nội dung 1: Vị trí địa lí, phạm vi vùng biển Hải Phòng.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
· GV cung cấp thông tin trên máy chiếu, yêu cầu học sinh theo dõi, ghi chéo, chọn lọc, phan tích thông tin để hoàn thành phiếu bài tập:

[image: ]
[image: ][image: ]Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
· HS quan sát bản đồ trong sách giáo khoa, đối chiếu với bản đồ có tỉ lệ lớn trên bảng. 
· Đọc tài liệu gv đưa thông tin trên màn hình ( SGK Tr 38).
· Thảo luận nhóm  để hoàn thành nhiệm vụ phiếu bài tập .
? Em có nhận xét gì về vị trí, giới hạn vùng biển hải phòng?
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· Học sinh xác định vị trí giới hạn vùng biển  HP
· Hoàn thành phiếu học tập như trang bên. 
· Hải phòng có đường bờ biển dài, vùng biển rộng, thuận lợi để phát triển Kt biển
Bước 4: Kết luận, nhận định.
· GV nhận xét, đánh giá hoạt động của học sinh định hướng để hs chốt kiến thức như cột bên.
Chuyển: Vị trí giới hạn trên kết hợp với điều kiện tự nhiên đã mang lại cho Hải Phòng điều gì cô trò chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 2.
Nội dung 2: Đặc điểm tự nhiên.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
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? Kể tên những tài nguyên biển Hải Phòng mà em biết?
? Vai trò của những tài nguyên này đối với sự phát triển kinh tế của Hải Phòng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
· HS nhận tài liệu , đọc thông tin, suy nghĩ, thực hiện nhiệm vụ ghép đôi.
· Chuẩn kết quả giao cho bạn ngồi đầu bàn để báo cáo.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
· HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm .
Bước 4: Kết luận, nhận định.
· GV nhận xét, đánh giá hoạt động của học sinh định hướng để hs chốt kiến thức như cột bên.
· Trong trường hợp Hs không trả lời được câu hỏi liên hệ GV gợi ý bằng cách yêu cầu học sinh nêu nội dung hình ảnh?
· Thiệt hại do bão gây ra?
[image: ]
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Nội dung 3: Dân cư văn hóa

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV trình chiếu số liệu. Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân tính tỉ lệ số dân ven biển HP. Nhận xét?
[image: ]
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Đọc thông tin, nêu một số phong tục, tập quán, lễ hội của người dân ven biển HP?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
· HS làm việc cá nhân: lắng nghe, đọc thông tin, ghi chép trả lời câu hỏi.
.Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
HS tham gia trả lời câu hỏi.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
-  GV nhận xét, đánh giá hoạt động của học sinh . GV mở rộng thông tin:
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	1. Vị trí địa lí, phạm vi vùng biển .
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2. Đặc điểm tự nhiên
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3. Dân cư, văn hóa.
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· Dân cư ven biển Hp giàu truyền thống văn hóa, nhiều đức tính tốt đẹp.












HOẠT ĐỘNG 3:  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a.Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức . 
b. Nội dung: GV tổ chức trò chơi “ Cánh cụt về nhà”
LUẬT CHƠI: 
· Em hãy viết số thứ tự từ 1 đến 10 theo chiều dọc vào vở. Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm.
· Sẽ có mười câu hỏi. Em hãy viết đáp án bên cạnh số thứ tự câu hỏi. Chỉ được viết 1 lần, không tính đáp án tẩy, xóa.
c. Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của vòng thi. Phát triển kỹ năng phân tích hình ảnh, tìm hiểu môi trường địa lí.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
 GV hướng dẫn hs thực hiện dưới hình thức cá nhân. Trả lời lần lượt các câu hỏi liên quan đến nội dung vị trí, địa hình, khí hậu, văn hóa, con người.
[image: ]
Câu 1: Vùng biển Hải Phòng  giáp với vùng biển của quốc gia nào ? 
– Trung Quốc.
Câu 2: Vùng biển Hải Phòng có diện tích khoảng bao nhiêu km2 ?
· 4000km2
Câu 3: Hải Phòng có bao nhiêu quận/huyện tiếp giáp với biển ( tính cả các đảo)? 
· 8
Câu 4: Đảo xa bờ nhất của hải Phòng, có vị trí chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt trong việc bảo vệ  quốc phòng - an ninh.
· Bạch Long Vĩ
Câu 5: Bờ biển Hải Phòng dài bao nhiêu km ?
· 125 km
Câu 6: Nêu đặc điểm khí hậu biển Hải phòng ?
· Nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu hải dương.
Câu 7: Hiện tượng nước biển lên xuống đều đặn  mỗi ngày 1 lần gọi là gì? 
· Chế độ nhật Triều
Câu 8: Dân số ven biển chiếm bao nhiêu phần trăm dân số cả thành phố ?
· 44%
Câu 9: Nêu một tính cách mà theo em là đặc trưng của người Hải Phòng ?
· Mạnh mẽ, tự tin, ăn sóng nói gió…
Câu 10: Theo em yếu tố  là quan trọng nhất trong việc phát triển tổng hợp kinh tế biển đảo ? ( vị trí, địa hình, khí hậu, tài nguyên biển, con người…)
· Con người
2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi
- HS dựa kiến thức đã học và kinh nghiệm thực tế thảo luận và đưa ra đáp án. 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS ghi đáp án vào vở theo thứ tự.(Không phải ghi lại câu hỏi). Sau 10 giây GV cho học sinh giơ vở, trả lời. Bạn nào không có câu trả lời sẽ ghi không biết. Bạn bên cạnh giám sát. Đúng sẽ được ghi điểm.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần. Đánh giá. Với câu có nhiều đáp án đúng GV là người quyết định.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS . 
Đưa ra đáp án chính xác của mỗi câu hỏi. 
· Hs nhận xét báo cáo số điểm của mình Gv lấy điểm thường xuyên cho các em. HS nào đúng 6 câu trở lên sẽ được xếp đạt. còn lại sẽ kt lại.
Nhắc học sinh chuẩn bị hoạt động vận dụng.
	4. Luyện tập.
[image: ]
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 HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết vấn đề của Biển đảo Cát Bà. 
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ
[image: ]
c. Sản phẩm: bài tập cá nhân.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Gv giao việc: Sưu tầm thông tin ( tài liệu, tranh ảnh, video..) về Cát Bà và viết một báo cáo ngắn gọn  về vai trò của Cát Bà đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở Hải Phòng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
GV gợi ý nội dung báo cáo.
· Tranh ảnh, vi deo về điều kiện tự nhiên,( tài nguyên rừng, biển…) xã hội Văn hóa, con người  Thuận lợi cho sự PT KT. 
· Cần làm những công tác nào để bỏa tồn khai thác hợp lý, bền vững?
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh thực hiện báo cáo qua sản phẩm viết, hình ảnh, vi deo. Gv lựa chọn sản phẩm tốt để hs trình bày trước lớp. ( 1 đến 2 sp) lấy điểm khuyến khích hs.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
[bookmark: _GoBack]GV đánh giá kết quả hoạt động của HS . Nhận xét khuyến khích học sinh tiếp tục tìm hiểu và gửi sản phẩm về cho Gv trong tuần. Tổng kết chủ đề. Nhắc học sinh tìm hiểu chủ đề 7.
	
5. Giới thiệu tiềm năng biển đảo Cát Bà.
[image: ]
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I. Vi tri dia li, pham vi viing bién

@ Thoi gian: 5 phit

o
©

Hinh thirc: 4 nhom

Noi dung: Tim hiéu théng tin,
hoan thanh phieu hoc tap

PHIEU BAI TAP

Ving bién Hai Phong ndm & (1) vinh Bac
Bo, giap v&i viing bién cda Trung Quéc, phia Dong
trai dai ra dén hai phan quéc té.

Vung bién Hai Phong c6 dién tich khoang (2)

, gap 2,6 1an dién tich dat lién cua thanh phé.

Hai Phong co ( 3) quéan/huyén tiép giap voi
biénva (4) huyén dao: Cat Hai va Bach Long V1.
®) la dia phwong ¢6 s6 Iwung dao I6n nhét
thanh phd Hai Phong véi téng sé 388 hon dao I6n
nho.

(6) l& d&o xa b& nhét cua Vit Nam
trong vinh Béc B6, c6 vi tri chién Ivgc va thm quan
trong dac biét dbi vai bao dam chi quyén quéc gia
trén bién va qudc phong - an ninh.
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Il. DAC DIEM TU NHIEN

* Thoi gian: 3 phut
Thao ludn * NOoi dung: Tra 16 cic cAu héi sau:
v’ Trinh bay dic diém dia hinh bo bién Hai Phong,

c3p doi khi hau, thiy triéu? < 2.,
v Néu hau qua cua bio trong nhitng nim qua?
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Vung bién Hai Phong
n3m & phia tay vinh Bic
Bo, gidp véi viing bién
ctia Trung Quéc, phia
Doéng trai dai ra d&n hai
phan quéc té
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Vuing bién Hai Phong c6 dién tich khoang 4.000km?, gap 2,6 lan dién
tich dat lien cta thanh pho.
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DAO BACH LONG Vi

Bach Long Vi la ddo xa b nhét
clia Viét Nam trong vinh Bac Bo,
c6 dién tich d4t tw nhién khong
Ion (3,2 km2 khi tridu  kiét),
nhwng c6 vi tri chién luvoc va thm
quan trong dac biét déi véi bao
dam cha quyén qubc gia trén
bién va qubc phong - an ninh.
Trong vung bién Hai Phong c6
hai ngu trwéng quan trong va ndi
tiéng 1a Bach Long Vi va Cét Ba
- Long Chau.
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* Thoi gian: 3 phut
Thao ludn * NOoi dung: Tra 16 cic cAu héi sau:
v’ Trinh bay dic diém dia hinh bo bién Hai Phong,
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A Bing 6.2, Dién tich, din 56 céc quéin, huyén ven b va huyén dao
an cwr van hoa cia thanh phi Hai Phong nim 2019

S’IT Pon vi hanh chinh Dién tich (km") Dién s6 (nghin ngudi)
' Ton thanh Phif 1561.8 ' 2013, 776

1 Quéin Hai An 103.7 ' 129,419

2 Quiin D3 Son 459 [ 48252

3 Quiin Dudng Kinh 46,8 [ 59,616

4 Huyén Thiy Nguyén 2619 i 326,805

5 Huyén Kién Thuy 108.9 | 140, 536

6 Huyén Tién Lang 193.4 | 153, 892

7 Huyén Cét Hai 3256 ‘ 32, 149

8 Huyén Bach Long Vi 3,1 0.654

(Ngudn: Nién gidm Thiing ké thanh phd Hdai Phong 2018, NXB Thing ké 2019)

Tinh t8ng s6 dan, dién tich cda cic quan huyén ven bién Hai Phong?
Nhan xét vé ti |& dan s6 ven bién so v&i s& dan toan thanh phé?
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Dé‘m cw van héa

Vung bién Hai Phong cé nén van
héa lau d&i, dién hinh cho sw doan két va
dum boc cla cédng dbéng ngudi Viét ven
bién Bac BO. Do én Cat ba cé nhiéu di
tich khao ¢ dwoc phat hién, cé cac tang
van hda lién dai 7000 — 4500 nam. Nhiéu
nét dep van hda truyén thong van con luu
truyén t&i ngay nay nhu: I& hoi choi trau
D6 Son, 1& hdi lang c& Cat Ba,hoi dua
thuyén....

VINHBAC BO
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DUA THUYEN RONG
TREN BIEN CAT BA.

01 TRAU DO SON

Wilichdancatha com
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DIEN TU THICH HOP VAO CHO TRONG:

- Vung bién Hai Phong ndm &(1) phia tay vinh Béc B8, giap véi
viing bién ctia Trung Quéc, phia Dong trai dai ra dén hai phan
quéc té.

- Vung bién Hai Phong cé dién tich khoang (2) 4.000km?2 , gép 2,6
1&n dién tich dat li&n cda thanh phd.

- Hai Phong co6 (3) 6 quan/huyén tiép giap v&i bién va
(4) 2 huyén dao: Cat Hai va Bach Long Vy.

- (5 cat Hai la dia phwong cé s lwgng ddo I&n nhét thanh phd
Hai Phona v&i tdng sb 388 hon dao I&n nho.

- Bach Long Vi |a ddo xa bo nhét clia hai Phong, c6 vi tri chién
lwoc va tAm quan trong dac biét déi véi bao dam chid quyén québc
gia trén bién va qudc phong - an ninh.
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Il. DAC DIEM TU NHIEN

- Bo bién dai 125 km. thap, kha - Nhiét déi gio mua, c6 mua dong
bing phiing. lanh, it mwa, chiu anh hwéng cia
khi hiu hai dwong.
- MB&i niim thwong cé tir 2, 3 con
bao.

THUY TRIEU

- Ché @ nhat tridu.
- Soéng khong lom.
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NGUYEN BIEN
PAO

? K& tén nhirng tai nguyén bién
Hai Phong ma em biét?

? Vai trd cla nhirng tai nguyén
nay doi vdi sy phat trién kinh té
cla Hai Phong?

ai phong c6 nguon tai nguyén
dado phong phu da dang
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Vung bién Hai Phong giap voi
viing bién ctia quéc gia ndo ?
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Ving bién Hai Phong c6 dién tich
- khoédng bao nhiéu km2 ?

Quay vé
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VAN DUNG

o
kE’O/Su‘u tdm théng tin ( tai liéu, tranh
anh, video..) vé Cat Ba va viét mot
bdo cdo ngan gon V& vai tro cla
Cat Ba ddi vai sy phat trién kinh té&
x3 héi & Hai Phong.





image26.png
M @ Hom nay la sinh nhat cia Th. X | €9 (7) Nguyet Bui | Facebook X @ Tiliéu giso duc dia phuong Th:

@ The méi x| + o - X

C A Knhong bio mat | online.anyflip.com/tpfmf/gzba/mobile/indexhtmi?fbclid=lwAR3KeqxEWiBKAHWe7RI0DhGNS_r-YhCat07EgEUKBRAUFthYIIGiBG-Xn6s % @

Ungdung Ny TiliewVN: T Vid..

@ anyllip

- XD

Quin dio Cat Ba rong 300km’, gbm 388 hon dio tao thanh mot quin thé hoa
quyén giitariig va bién.

Ngdy 2/12/2004, Cdt Ba d duge UNESCO cong nhdn Ja Khu dy tri sinh quyén
the gidi voi dién tich 26.241 ha (17.041 ha phdn o vi 9.200 ha phdn bién) 2 viing
16 (bdo 1dn nghiém ngit va khong c6 tac dong clia con ngudi), 2 ving dém (cho
phép phat trién kinh t€ han ch€ ket hop v6i bio t8n) va 2 viing chuyén tiép (phét rién
Kinh ).

X Slide PowerPoint d.

Ok <

A Hinh

3. Vim Qubt gia Cit B A Hinh 6.4, Voge Cit Ba

(Anh: D4 Trong Ludn) (dn: Lich si 30 nm xdy ding v phit rién
Viim quéc gia Cat Ba, NXB Hii Phong, 2021)

Vinh Lan Ha bao quanh quén dio C4t Ba vdi dién tich hon 7000 ha, bao gdm mot
‘aulin dio vdi khodng 400 hon dio nhd khé hoang so. bao phii bdi 16p thim thuc vit da

7] Ketqud tim kiémv.. M Hop thy 8én (280)..

Danh sich doc

Bach Long Vi1a mot dio dng thdi 12 mdt huyén thude thanh phd Hai Phong. Di
dio xa by nhiitcila Viét Nam trong vinh Bic B, nfim 6 khodng gida vinh, cdch dio F
Diu cita thnh ph& Hai Phong 110 km, cich dio Ha Mai (huyén Vn Ddn, tinh Qui
Ninh) 70 km va céich mi Dgi Giie trén ddo Hii Nam (Trung Qudc) 130 km.

A Hinh 6.7. Toin cinh dio Bach Long Vi
(Anh:Nguyén Tuyéi) (Anh: D3 Trong Luin)

A Hinh 6.6. Ddo Bach Long Vi
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C4 5 cau héi. Tra 161 ding mot cau
ban sé& dugc chon mét mén qua.
Nhitng mdn qua nay sé |a tai san
tich Ifly cda ban hodc cla déi ban

trong sudt chl dé. Ban cé quyén
déi qua 13y goi y, cong diém déi
nhiém vu néu gap khé khan trong
qua trinh hoc.
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BIEN PAO QUE HUONG





